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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 84/2013/TTLT-BTC-BCT-

BGTVT 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2013 

THÔNG TƢ LIÊN TỊCH 

HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2011/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA THỦ 

TƢỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 

; 

Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

-

; 

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; 

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về quản lý cảng 

biển và luồng hàng hải; 

-

(sau đây gọi là Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg); 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg (giai đoạn 1). 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg

: 

1. Quy định về danh mục các thủ tục hành chính áp dụng thí điểm Cơ chế hải quan một cửa quốc gia (sau đây 

gọi là các thủ tục hành chính một cửa), gồm: 

a) Các thủ tục hành chính một cửa của Bộ Tài chính; 

b) Các thủ tục hành chính một cửa của Bộ Công Thƣơng; 

c) Các thủ tục hành chính một cửa của Bộ Giao thông vận tải. 

Danh mục các thủ tục hành chính một cửa của Bộ Tài chính, Bộ Công Thƣơng, Bộ Giao thông vận tải đƣợc 

quy định tại Phụ lục I Thông tƣ này. 

2. Quy định về quy trình khai và tiếp nhận thông tin khai bằng phƣơng tiện điện tử; các tiêu chí, định dạng 

của chứng từ điện tử đƣợc sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa tại khoản 1 Điều này. 

3. Những vấn đề khác liên quan tới các thủ tục hành chính một cửa thuộc khoản 1 Điều này đƣợc thực hiện 

theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công Thƣơng, Bộ Giao thông vận tải có chức năng xử lý, cấp 

phép đối với các thủ tục hành chính một cửa quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tƣ này. 

2. Các doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu, phƣơng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; các tổ 

chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu và phƣơng tiện vận tải xuất cảnh, nhập 



cảnh, quá cảnh lựa chọn phƣơng thức thực hiện các thủ tục hành chính một cửa thông qua Cổng thông tin 

một cửa quốc gia và đáp ứng điều kiện về công nghệ thông tin và các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định tại 

điểm e khoản 3 Điều 16 Thông tƣ này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tƣ này, những từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Chứng từ hành chính hải quan một cửa là thông tin đƣợc tạo ra, gửi đi, nhận và lƣu trữ bằng phƣơng tiện 

điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

2. Cơ quan xử lý thủ tục hành chính một cửa (sau đây gọi là Cơ quan xử lý) là cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Tài chính, Bộ Công Thƣơng, Bộ Giao thông vận tải có chức năng xử lý, cấp phép đối với các thủ tục hành 

chính theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tƣ này. 

3. Người khai là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính một cửa theo quy định tại khoản 1 

Điều 1 Thông tƣ này. 

4. Người sử dụng hệ thống là các đối tƣợng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tƣ này đƣợc phép truy 

cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

5. Thông tin bí mật 

quan. 

6. Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia là Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính). 

4. Cơ chế hải quan một cửa quốc gia 

y định tại Điều 1 Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg 

 các hệ thống công 

nghệ thông tin khác (dƣới đây gọi là các hệ thống xử lý chuyên ngành). 

2. Các thủ tục hành chính hải quan một cửa và việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan xử lý thông qua Cổng 

thông tin một cửa quốc gia đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Ngƣời khai, các cơ quan xử lý gửi thông tin về thủ tục hành chính hải quan một cửa tới Cổng thông tin 

một cửa quốc gia; 

b) Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin đến các hệ thống xử lý chuyên ngành; 

c) Các cơ quan xử lý tiếp nhận, xử lý thông tin, phản hồi trạng thái tiếp nhận/xử lý, trả kết quả xử lý tới Cổng 

thông tin một cửa quốc gia; 

d) Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi trạng thái tiếp nhận/xử lý, trả kết quả xử lý thông tin tới ngƣời 

khai và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan. 

3. Việc ra quyết định trên Cơ chế hải quan một cửa quốc gia đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thƣơng có chức năng cấp phép đối với các thủ tục hành chính một 

cửa theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cấp giấy phép, giấy 

chứng nhận cho thƣơng nhân và gửi giấy phép, giấy chứng nhận hoặc kết quả xử lý khác tới cơ quan hải 

quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; 

b) Cảng vụ hàng hải là nơi ra quyết định cuối cùng đối với việc cho phép tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá 

cảnh trên cơ sở kết quả xử lý thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nƣớc tại cảng biển đƣợc chuyển 

tới hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải; 

c) Cơ quan hải quan ra quyết định cuối cùng về việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 

trên cơ sở giấy phép và các kết quả xử lý của cơ quan xử lý đƣợc chuyển tới hệ thống thông quan của cơ 

quan hải quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Điều 5. Các giao dịch điện tử trên Cơ chế hải quan một cửa quốc gia 

: 

1. Khai, nhận phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính một cửa trên Cổng thông 

tin một cửa quốc gia; 



2. Tiếp nhận và chuyển thông tin khai từ Cổng thông tin một cửa quốc gia tới các hệ thống xử lý chuyên 

ngành; 

3. Nhận kết quả xử lý từ các hệ thống xử lý chuyên ngành tới Cổng thông tin một cửa quốc gia; 

4. Trao đổi thông tin giữa các hệ thống xử lý chuyên ngành thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

6. Chứng từ hành chính hải quan một cửa 

1. Chứng từ hành chính hải quan một cửa gồm: 

a) Tờ khai hải quan điện tử, Quyết định thông quan, giải phóng hàng hoặc đƣa hàng hóa về bảo quản, kết quả 

xử lý khác của cơ quan hải quan; 

b) Thông báo tàu đến/rời cảng, quá cảnh; Lệnh điều động, Giấy phép rời cảng, Giấy phép quá cảnh, kết quả 

xử lý khác của Cảng vụ hàng hải; 

c) Đăng ký nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu vật liệu nổ 

công nghiệp, Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận Kimberley, Giấy chứng nhận KP xuất khẩu đã khai hoàn 

chỉnh, Đơn đăng ký nhập khẩu xe phân khối lớn; Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D, 

mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D đã đƣợc khai hoàn chỉnh; Giấy phép nhập khẩu các chất làm 

suy giảm tầng ô-dôn, Giấy phép xuất khẩu nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, Giấy chứng nhận quy trình 

Kimberley đối với kim cƣơng thô, Giấy phép nhập khẩu tự động xe mô-tô phân khối lớn, Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa mẫu D, kết quả xử lý khác của các cơ quan cấp phép thuộc Bộ Công Thƣơng; 

d) Thông báo tiếp nhận (chấp nhận/từ chối/yêu cầu sửa đổi, bổ sung) thông tin khai trên Cổng thông tin một 

cửa quốc gia. 

2. Giá trị pháp lý của chứng từ hành chính hải quan một cửa: 

a) Chứng từ hành chính hải quan một cửa có giá trị nhƣ chứng từ giấy; 

b) Chứng từ phải đƣợc lập theo đúng tiêu chí, định dạng mẫu của các Bộ đối với các thủ tục hành chính hải 

quan một cửa tại Phụ lục 1 Thông tƣ này; 

c) Việc gửi, nhận, lƣu trữ và giá trị pháp lý của chứng từ hành chính hải quan một cửa đƣợc thực hiện theo 

quy định của Luật Giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

d) Chứng từ hành chính hải quan một cửa phải đáp ứng đủ các yêu cầu của pháp luật chuyên ngành đối với 

các thủ tục hành chính một cửa; 

đ) Chứng từ hành chính hải quan một cửa phải có chữ ký số của ngƣời có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành đối với các thủ tục hành chính một cửa (trong trƣờng hợp ngƣời khai đăng ký sử 

dụng chữ ký số); 

e) Việc tạo lập, chuyển đổi chứng từ điện tử từ chứng từ giấy và ngƣợc lại đƣợc thực hiện theo pháp luật về 

giao dịch điện tử, pháp luật chuyên ngành đối với các thủ tục hành chính một cửa tại khoản 1 Điều 1 Thông 

tƣ này. 

3. Hình thức, nội dung, phƣơng thức nộp, xuất trình của các chứng từ khác trong hồ sơ để thực hiện các thủ 

tục hành chính một cửa tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành hiện hành đối với thủ tục hành chính 

đó. 

Điều 7. Đăng ký tài khoản ngƣời sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia 

1. Trƣờng hợp ngƣời khai đã đƣợc các Bộ, cơ quan hải quan cấp tài khoản truy cập các hệ thống xử lý 

chuyên ngành hiện có thì ngƣời khai lựa chọn sử dụng một trong các tài khoản đó để truy cập Cổng thông tin 

một cửa quốc gia và thông báo cho Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia bằng văn bản. Đơn vị 

quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia chịu trách nhiệm hƣớng dẫn ngƣời khai về việc sử dụng tài khoản 

đã đăng ký để truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

2. Trƣờng hợp ngƣời khai chƣa có tài khoản ngƣời sử dụng do các Bộ cấp, việc đăng ký tài khoản ngƣời sử 

dụng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Ngƣời khai thực hiện thủ tục đăng ký hồ sơ xin cấp tài khoản ngƣời dùng với Đơn vị quản lý Cổng thông 

tin một cửa quốc gia; Trƣờng hợp không chấp thuận hồ sơ hoặc hồ sơ chƣa đầy đủ, Đơn vị quản lý Cổng 

thông tin một cửa quốc gia có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (có nêu rõ lý do) tới ngƣời khai. Trƣờng 



hợp hồ sơ đầy đủ và đáp ứng đủ điều kiện, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia thông báo chấp 

nhận hồ sơ cho ngƣời khai bằng văn bản hoặc thƣ điện tử. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ đầy đủ, Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia có trách nhiệm gửi thông báo chấp 

nhận hoặc không chấp nhận tới ngƣời khai. Ngƣời khai truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia, sử dụng 

chức năng đăng ký ngƣời sử dụng, khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin tài khoản theo mẫu quy định 

tại Phụ lục II Thông tƣ này; 

b) Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia xem xét thông tin, thực hiện kích hoạt tài khoản và thông 

báo thông tin tài khoản cho ngƣời khai theo quy trình bảo mật bằng văn bản hoặc thƣ điện tử; 

c) Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện gửi thông tin tài khoản ngƣời sử dụng mới tới các hệ thống xử 

lý chuyên ngành tƣơng ứng. 

Chƣơng II 

QUY ĐỊNH VỀ CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA 

 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nƣớc, bảo vệ bí mật 

thƣơng mại, bí mật kinh doanh đối với các giao dịch điện tử đƣợc thực hiện trên Cổng thông tin một cửa 

quốc gia. 

trên 

Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Điều 9. Các chức năng của Cổng thông tin một cửa quốc gia 

1. Tiếp nhận chứng từ hành chính hải quan một cửa và các thông tin có liên quan, xác thực chữ ký số của 

ngƣời khai, của các cơ quan xử lý gửi tới dƣới dạng điện tử. 

2. Chuyển chứng từ hành chính hải quan một cửa, thông tin khác của ngƣời khai đến hệ thống xử lý chuyên 

ngành (bao gồm cả chữ ký số trong trƣờng hợp ngƣời khai sử dụng chữ ký số) đồng thời lƣu trữ thông tin từ 

ngƣời khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhằm mục đích tra cứu, thống kê. 

3. Tiếp nhận thông báo từ hệ thống xử lý chuyên ngành. 

4. Trả các chứng từ hành chính hải quan một cửa cho ngƣời khai (bao gồm cả chữ ký số trong trƣờng hợp các 

hệ thống xử lý chuyên ngành sử dụng chữ ký số). 

5. Phản hồi kết quả xử lý của các Bộ tới các hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan. 

, lƣu trữ 

các chứng từ gốc. 

7. Cung cấp một số chức năng báo cáo, thống kê số liệu theo yêu cầu từ các cơ quan xử lý và ngƣời khai. 

10. Thẩm quyền và mức độ truy cập vào Cổng thông tin một cửa quốc gia 

: 

1 Thông tƣ này; 

b) Cơ quan hải quan, các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thƣơng, các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải 

theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tƣ này; 

c) Các cơ quan quản lý nhà nƣớc khai thác thông tin từ Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định tại 

Điều 27 Thông tƣ này. 

2. Mức độ và thẩm quyền truy cập: 

a) Các tổ chức, cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đƣợc truy cập vào Cổng thông tin một cửa 

quốc gia để khai thông tin, nhận phản hồi th

; 

b) Các đối tƣợng tại điểm b khoản 1 Điều này đƣợc truy cập vào Cổng thông tin một cửa để tiếp nhận thông 

tin, xử lý và trả kết quả xử lý dƣới hình thức chứng từ hành chính hải quan một cửa hoặc kết quả xử lý khác 



đối với thủ tục hành chính một cửa, nhận chứng từ hành chính hải quan một cửa, kết quả xử lý khác của các 

cơ quan có liên quan. 

Điều 11. Sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa 

Trong trƣờng hợp ngƣời khai sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa trên Cổng 

thông tin một cửa quốc gia, ngƣời khai phải tuân thủ các quy định sau: 

1. Chữ ký số của ngƣời khai sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa là chữ ký số công cộng cấp 

cho tổ chức, đã đăng ký với Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia và đƣợc 

. 

2. Việc sử dụng chữ ký số và giá trị pháp lý của chữ ký số thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 12 Nghị 

định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch 

điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

3. Trƣớc khi sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa, ngƣời sử dụng phải đăng ký chữ 

ký số với Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia. Các nội dung đăng ký gồm: 

a) Tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu; 

b) Họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chức danh (nếu có) của ngƣời đƣợc cấp chứng thƣ số; 

c) Số nhận dạng chữ ký số (Serial Number); 

d) Thời hạn hiệu lực của chữ ký số. 

4. Ngƣời khai phải đăng ký lại với Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia các thông tin nêu tại 

khoản 3 Điều này trong các trƣờng hợp sau: các thông tin đã đăng ký có sự thay đổi, gia hạn chứng thƣ số, 

thay đổi cặp khóa, tạm dừng chứng thƣ số. 

5. Trƣờng hợp ngƣời khai đã đăng ký sử dụng nhiều chữ ký số với các hệ thống xử lý chuyên ngành, ngƣời 

khai có quyền lựa chọn sử dụng một trong các chữ ký số đang sử dụng. 

 

1 , hệ thống an ninh an 

toàn phục vụ cho vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối với các hệ thống xử lý chuyên ngành và 

kết nối với ngƣời sử dụng (thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia công bố trên Internet). 

của các bên liên quan. 

3. Quản lý và cấp tài khoản cho ngƣời sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

4. Đảm bảo điều kiện của Cổng thông tin một cửa quốc gia để kết nối liên tục với hệ thống xử lý chuyên 

ngành. 

5. Thông báo đến các cơ quan xử lý chuyên ngành về phƣơng án thực hiện các thủ tục và thời gian khắc phục 

sự cố trong trƣờng hợp Cổng thông tin một cửa quốc gia có sự cố. 

. 

Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ 

1. Quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo trì, nâng cấp các hệ thống xử lý chuyên ngành. 

gia. 

3. Đồng bộ thông tin ngƣời khai từ các hệ thống xử lý chuyên ngành để thực hiện các thủ tục hành chính một 

cửa. 

4. Chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý của mình. 

5. Trong trƣờng hợp hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ có sự cố, thông báo đến Đơn vị quản lý Cổng 

thông tin một cửa quốc gia về phƣơng án thực hiện các thủ tục và thời gian khắc phục sự cố. 

6. Thông báo địa chỉ thƣ điện tử của Bộ, tên đơn vị tiếp nhận thông tin, số điện thoại với Đơn vị quản lý 

Cổng thông tin một cửa quốc gia để nhận các thông tin, thông báo trong trƣờng hợp xảy ra sự cố hoặc các 



trƣờng hợp cần thiết khác. Quản lý hộp thƣ điện tử nhằm tiếp nhận thông tin sự cố và đƣa ra các phƣơng án 

xử lý kịp thời. 

 

gia. 

, nghiệp vụ, kỹ thuật cần thiết để bảo mật 

Cổng thông tin một cửa quốc gia, bảo đảm sự chia sẻ thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả cho các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân đƣợc quy định tại Thông tƣ này. 

thông tin một cửa quốc

. 

Điều 15. Xử lý sự cố 

Trƣờng hợp Cổng thông tin một cửa quốc gia xảy ra sự cố hoặc có lỗi không thể trao đổi, cung cấp thông tin 

dƣới hình thức điện tử: 

1. Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia thông báo ngay cho ngƣời khai và các cơ quan quản lý có 

liên quan bằng hình thức phù hợp và thƣ điện tử theo địa chỉ đã thông báo với Đơn vị quản lý Cổng thông tin 

một cửa quốc gia theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Thông tƣ này. 

2. Các cơ quan xử lý thực hiện thông báo cho ngƣời khai bằng văn bản hoặc qua thƣ điện tử theo địa chỉ đăng 

ký trong thông tin ngƣời khai để hoàn thành các thủ tục đang đƣợc thực hiện trên Cổng thông tin một cửa 

quốc gia. 

3. Trong thời gian khắc phục sự cố, các thủ tục hành chính đƣợc thực hiện theo các phƣơng thức khác theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

Chƣơng III 

QUY TRÌNH KHAI BÁO, TIẾP NHẬN, TRAO ĐỔI VÀ PHẢN HỒI THÔNG TIN TRÊN CỔNG 

THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA 

Điều 16. Ngƣời khai, quyền và nghĩa vụ của ngƣời khai 

1. Ngƣời khai theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tƣ này gồm: 

a) Ngƣời khai hải quan; 

b) Ngƣời làm thủ tục đối với phƣơng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; 

c) Thƣơng nhân nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; 

d) Thƣơng nhân nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; 

đ) Thƣơng nhân tham gia hoạt động kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu kim cƣơng thô; 

e) Thƣơng nhân nhập khẩu xe mô-tô phân khối lớn; 

g) Thƣơng nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D. 

2. Ngƣời khai có các quyền sau đây: 

a) Đƣợc Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia và cơ quan xử lý hỗ trợ đào tạo ngƣời sử dụng, 

cung cấp các thông tin cần thiết để truy cập, khai thông tin và sử dụng các tiện ích trên Cổng thông tin một 

cửa quốc gia; 

b) Đƣợc Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia và cơ quan xử lý bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ 

bí mật kinh doanh và thƣơng mại. 

c) Đƣợc cơ quan xử lý cung cấp thông tin về quá trình xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính một cửa. 

3. Ngƣời khai có các nghĩa vụ sau: 



a) Tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chí, định dạng của thông tin khai theo yêu cầu kỹ thuật đối với 

từng thủ tục hành chính một cửa; 

b) Tuân thủ quy định của pháp luật về chữ ký số đối với những giao dịch điện tử yêu cầu sử dụng chữ ký số; 

c) Nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; 

d) Tuân thủ các quy trình bảo đảm tính toàn vẹn, an toàn và bí mật trong việc thực hiện các thủ tục hành 

chính một cửa; 

đ) Lƣu giữ chứng từ điện tử thuộc hồ sơ hành chính một cửa (bao gồm cả bản sao) theo quy định của pháp 

luật về giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; cung cấp các chứng từ điện tử có 

liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phƣơng tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 

cho các cơ quan xử lý để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền; 

e) Đáp ứng các điều kiện về công nghệ thông tin và các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa. 

Điều 17. Khai và sửa đổi, bổ sung thông tin khai 

1. Việc khai và sửa đổi, bổ sung thông tin khai có thể đƣợc thực hiện theo một trong hai hình thức tạo lập 

thông tin khai điện tử sau: 

a) Tạo lập thông tin khai theo các tiêu chí, định dạng của các biểu mẫu của các cơ quan xử lý chuyên ngành; 

theo chuẩn dữ liệu do Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia hƣớng dẫn và gửi đến Cổng thông tin 

một cửa quốc gia; hoặc 

b) Khai trực tiếp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

2. Việc sửa đổi, bổ sung thông tin khai đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về các thủ tục có liên 

quan. 

Điều 18. Tiếp nhận và phản hồi thông tin khai 

1. Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai điện tử theo thời gian 24giờ/ngày và 7 ngày/tuần. 

2. Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện việc tiếp nhận và phản hồi thông tin khai theo chế độ tự động 

tới ngƣời khai và tới các hệ thống xử lý chuyên ngành. 

Điều 19. Xử lý thông tin và phản hồi kết quả xử lý 

Cơ quan xử lý có trách nhiệm: 

1. Tiếp nhận và xử lý thông tin khai. 

2. Phản hồi trạng thái tiếp nhận/xử lý thông tin khai tới ngƣời khai và các cơ quan liên quan tới việc thực 

hiện thủ tục thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

3. Trả kết quả xử lý tới ngƣời khai và các cơ quan liên quan tới việc thực hiện thủ tục thông qua Cổng thông 

tin một cửa quốc gia. 

4. Thời hạn xử lý và phản hồi thông tin của cơ quan xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các 

thủ tục hành chính tại khoản 1 Điều 1 Thông tƣ này. 

Điều 20. Quy trình trao đổi thông tin giữa Bộ Công Thƣơng với Cổng thông tin một cửa quốc gia 

1. Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai theo quy định tại mục II Phụ lục III Thông tƣ 

này để xử lý tại hệ thống tƣơng ứng của Bộ Công Thƣơng. 

2. Cơ quan cấp phép kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, phản hồi thông tin chấp nhận/không chấp 

nhận/yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin khai tới Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

3. Cơ quan cấp phép xử lý hồ sơ hành chính một cửa, phản hồi kết quả xử lý tới Cổng thông tin một cửa quốc 

gia. 

4. Cổng thông tin một cửa quốc gia nhận kết quả xử lý từ các hệ thống xử lý chuyên ngành, trả kết quả xử lý 

tới ngƣời khai và các hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan. 

5. Cổng thông tin một cửa quốc gia nhận kết quả xử lý có liên quan đến giấy phép và chuyển tới hệ thống 

tƣơng ứng của Bộ Công Thƣơng. 



6. Quy trình gửi, tiếp nhận, xử lý thông tin giữa hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Công Thƣơng với Cổng 

thông tin một cửa quốc gia đƣợc quy định chi tiết tại Phụ lục III Thông tƣ này. 

Điều 21. Quy trình trao đổi thông tin giữa Bộ Giao thông vận tải với Cổng thông tin một cửa quốc gia 

1. Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai theo quy định tại mục III Phụ lục IV Thông tƣ 

này, chuyển tiếp thông tin khai báo đến hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. Các cơ quan 

nhà nƣớc làm thủ tục cho tàu thuyền tại cảng biển sẽ xử lý nghiệp vụ trên phần mềm kết nối đến hoặc xử lý 

trực tiếp trên hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Các cơ quan nhà nƣớc tại cảng biển gồm: Hải quan cửa khẩu, Biên phòng cửa khẩu, cơ quan kiểm dịch y 

tế quốc tế, cơ quan kiểm dịch thực vật, cơ quan kiểm dịch động vật xem xét hồ sơ chứng từ, thực hiện các 

hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và gửi kết quả xử lý về hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ 

Giao thông vận tải. Trƣờng hợp không phê duyệt phải có lý do cụ thể và thông báo về hệ thống xử lý chuyên 

ngành của Bộ Giao thông vận tải. 

3. Trên cơ sở kết quả hoàn thành các thủ tục của các cơ quan nhà nƣớc tại cảng biển nêu trên, Cảng vụ hàng 

hải xử lý hồ sơ, gửi trả kết quả về Cổng thông tin một cửa quốc gia thông qua hệ thống xử lý chuyên ngành 

của Bộ Giao thông vận tải. Trƣờng hợp từ chối, Cảng vụ hàng hải nêu rõ lý do và gửi về Cổng thông tin một 

cửa quốc gia thông qua hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. 

4. Quy trình gửi, tiếp nhận, xử lý thông tin giữa hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải với 

Cổng thông tin một cửa quốc gia đƣợc quy định chi tiết tại Phụ lục IV Thông tƣ này. 

Điều 22. Quy trình trao đổi thông tin giữa Bộ Tài chính với Cổng thông tin một cửa quốc gia 

1. Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận các thông tin khai, giấy phép, giấy chứng nhận Kimberley, giấy 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D, lệnh điều động, giấy phép xuất cảnh, quá cảnh và các kết quả xử lý 

khác đối với thủ tục hành chính một cửa từ các hệ thống xử lý chuyên ngành, chuyển tiếp đến hệ thống xử lý 

của cơ quan hải quan. 

2. Cơ quan hải quan căn cứ trên các thông tin khai, giấy phép, các kết quả xử lý khác đối với thủ tục hành 

chính một cửa do ngƣời khai và các hệ thống xử lý chuyên ngành chuyển tới, xử lý hồ sơ hải quan của ngƣời 

khai hải quan và trả kết quả xử lý tới Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

3. Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi kết quả xử lý của cơ quan hải quan cho ngƣời khai ngay sau khi 

nhận đƣợc kết quả xử lý của cơ quan hải quan. 

4. Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi tờ khai hải quan và kết quả xử lý của cơ quan hải quan cho các 

cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan. 

Chƣơng IV 

CƠ CHẾ PHỐI HỢP VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

MỘT CỬA 

Điều 23. Nguyên tắc trao đổi, cung cấp thông tin 

1. Việc trao đổi, cung cấp thông tin phải thực hiện theo quy định của pháp luật và trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên. 

2. Thông tin đƣợc trao đổi, cung cấp phải sử dụng đúng mục đích, phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ theo 

chức năng, nhiệm vụ của bên tiếp nhận thông tin. 

3. Các bên trao đổi, cung cấp thông tin có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đầy 

đủ. 

4. Các bên trao đổi, cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí 

mật nhà nƣớc và các quy định về bảo mật thuộc chuyên ngành quản lý của các Bộ, ngành. 

5. Thông tin đƣợc trao đổi, cung cấp giữa các bên ngang cấp; trƣờng hợp cần thiết có thể trao đổi khác cấp. 

6. Những cơ quan, đơn vị đƣợc giao là đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin của mỗi bên quy định tại Điều 28 

Thông tƣ này phải bố trí lực lƣợng, phƣơng tiện để bảo đảm cho việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các 

bên đƣợc thông suốt và kịp thời. 

Điều 24. Nội dung cung cấp thông tin 



1. Cơ quan hải quan cung cấp cho Cổng thông tin một cửa quốc gia thông tin nhƣ sau: 

a) Tờ khai hải quan, Quyết định thông quan/giải phóng hàng hoặc cho phép đƣa hàng hóa về bảo quản; 

b) Kết quả xử lý khác của cơ quan hải quan đối với thủ tục hành chính; 

c) Thông tin liên quan tới hàng hóa đã đƣợc thông quan, giải phóng theo yêu cầu của các cơ quan cấp phép, 

Cảng vụ hàng hải. 

2. Cơ quan cấp phép cung cấp cho Cổng thông tin một cửa quốc gia thông tin nhƣ sau: 

a) Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; 

b) Giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; 

c) Giấy phép nhập khẩu xe mô-tô phân khối lớn; 

d) Giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cƣơng thô; 

đ) Cập nhật danh sách các nƣớc thành viên của Quy chế chứng nhận KP theo quy định tại khoản 1 Điều 5 

Thông tƣ 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/6/2009 hƣớng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, 

xuất khẩu kim cƣơng thô nhằm thực thi các quy định của quy chế chứng nhận quy trình Kimberley; 

e) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D; 

g) Kết quả xử lý khác của cơ quan cấp phép đối với hồ sơ hành chính một cửa. 

3. Cảng vụ hàng hải cung cấp cho Cổng thông tin một cửa quốc gia thông tin nhƣ sau: 

a) Lệnh điều động; 

b) Giấy phép rời cảng; 

c) Giấy phép quá cảnh; 

d) Kết quả xử lý khác của Cảng vụ hàng hải đối với hồ sơ hành chính một cửa. 

Điều 25. Hình thức trao đổi, cung cấp thông tin 

và xử lý thông tin do các Bộ cung cấp để thực hiện các thủ tục 

hành chính một cửa. 

Điều 26. Kỳ thống kê thông tin và thời hạn thực hiện việc trao đổi, cung cấp thông tin 

Cổng thông tin một cửa quốc gia có trách nhiệm cung cấp các thông tin đến các đơn vị đầu mối quy định tại 

Điều 28 Thông tƣ này cụ thể nhƣ sau: 

1. Thông tin hàng tháng: Thống kê thông tin, số liệu tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng, cung cấp 

chậm nhất vào ngày 20 tháng sau. 

2. Thông tin cả năm: Thống kê thông tin, số liệu tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12, cung cấp 

chậm nhất vào ngày 20 tháng 01 năm sau. 

3. Thông tin đột xuất: Trong trƣờng hợp Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc 

gia, Bộ Công Thƣơng, Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan có thẩm quyền hoặc Ban Thƣ ký ASEAN yêu cầu 

báo cáo, cung cấp thông tin thuộc danh mục chỉ tiêu thông tin quy định tại Điều 24 của Thông tƣ này hoặc 

các thông tin khác có liên quan nhƣng theo kỳ thống kê và thời hạn khác với các quy định tại khoản 1 của 

Điều này thì Cổng thông tin một cửa quốc gia, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động cung cấp theo yêu 

cầu của các cơ quan đó, đồng thời cung cấp cho Cổng thông tin một cửa quốc gia và các cơ quan có liên 

quan. 

Điều 27. Quản lý, sử dụng thông tin 

1. Bộ Tài chính cung cấp cho Bộ Công Thƣơng, Bộ Giao thông vận tải mã số truy cập và mật khẩu để khai 

thác thông tin từ Cổng thông tin một cửa quốc gia. Các cơ quan có trách nhiệm bảo mật mã số, mật khẩu 

đƣợc cung cấp. 

2. Ngoài các cơ quan ban hành Thông tƣ Liên tịch này, B



ng thông tin 

một cửa quốc gia để gửi cơ quan có thẩm quyền thì phải đƣợc sự chấp thuận của các đơn vị này trƣớc khi 

cung cấp chính thức cho các cơ quan, ngƣời có thẩm quyền sử dụng. Việc cung cấp thông tin phải đảm bảo 

phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành về bảo vệ bí mật nhà nƣớc, bí mật thông tin kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

Điều 28. Đơn vị đầu mối thực hiện việc cung cấp, trao đổi thông tin 

1. Các Bộ có trách nhiệm phân công đơn vị đầu mối cung cấp, trao đổi thông tin theo quy định của Thông tƣ 

này. 

2. Các đơn vị là đầu mối quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị và 

bộ phận chức năng thực hiện các nhiệm vụ về trao đổi, cung cấp, quản lý thông tin, mở và đăng ký với Đơn 

vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia hộp thƣ điện tử, số fax, số điện thoại, địa chỉ để phối hợp. 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 29. Trách nhiệm của các bên 

1. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện đúng các quy định của 

Thông tƣ này. 

2. Đảm bảo các điều kiện để các thủ tục hành chính đƣợc thực hiện thông suốt, đúng thời hạn. 

3. Đảm bảo tính chính xác, kịp thời, an toàn, bí mật các thông tin đƣợc trao đổi, cung cấp theo quy định pháp 

luật hiện hành. 

4. Tổ chức đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm sau khi kết thúc thực hiện thí điểm. 

Điều 30. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2013. 

2. Mọi phát sinh, vƣớng mắc trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị đầu mối phải kịp thời phản ánh 

về liên Bộ để giải quyết./. 
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Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

  

Nơi nhận: 
- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng bí thƣ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nƣớc; 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về phòng, chống tham nhũng; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nƣớc; 

- Bộ trƣởng, các Thứ trƣởng Bộ Tài chính; 
- Bộ trƣởng, các Thứ trƣởng Bộ Công Thƣơng; 

- Bộ trƣởng, các Thứ trƣởng Bộ Giao thông vận tải; 

- Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thƣơng; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng; 

- Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Công báo; 
- Website: Chính phủ, BTC, BCT, BGTVT, TCHQ; 

- Lƣu: VT, BTC (TCHQ), BCT (Cục XNK), BGTVT (VP Bộ)(170b). 

  



PHỤ LỤC I:  

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA 

QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25 / 6 / 2013 của Bộ Tài 

chính, Bộ Công thương và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Quyết định 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2011 về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia) 

 

1. Các thủ tục hành chính một cửa của Bộ Tài chính gồm các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 

87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục 

hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thƣơng mại và Thông tƣ 196/2012/TT-BTC ngày 

15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử đối với: 

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán; 

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thƣơng nhân nƣớc ngoài; 

c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; 

d) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; 

đ) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tƣ; 

e) Hàng hóa kinh doanh theo phƣơng thức tạm nhập tái xuất; 

g) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; 

h) Hàng hóa đã xuất khẩu nhƣng bị trả lại; 

i) Hàng hóa đã nhập khẩu nhƣng phải xuất trả; 

k) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu. 

2. Các thủ tục hành chính một cửa của Bộ Công thƣơng: 

a) Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Thông tƣ số 23/2009/TT-

BCT ngày 11/8/2009 và Thông tƣ số 26 /2012/TT-BCT ngày 21/09/2012; 

b) Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định tại Thông tƣ liên tịch số 

47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011; 

c) Thủ tục cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cƣơng thô theo quy định tại Thông tƣ liên 

tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/06/2009 và Thông tƣ liên tịch số 01 /2012/TTLT-BCT-BTC ngày 

03/01/2012; 

d) Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ mẫu D theo quy định tại Thông tƣ số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 

và Thông tƣ số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011; 

đ) Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tự động mô-tô phân khối lớn theo quy định tại Thông tƣ số 06/2007/TT-

BTM ngày 30 /05/2007 và Thông tƣ số 10/2011/TT-BCT ngày 30/03/ 2011. 

3) Các thủ tục hành chính một cửa của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định 21/2012/NĐ-CP 

ngày 21/3/2012 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải: 

a) Thủ tục tàu biển Việt Nam và tàu biển nƣớc ngoài nhập cảnh vào cảng biển; 

b) Thủ tục tàu biển Việt Nam và tàu biển nƣớc ngoài xuất cảnh rời cảng biển; 

c) Thủ tục tàu biển nƣớc ngoài quá cảnh. 

  

PHỤ LỤC II:  

MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25 / 6 /2013 của Bộ Tài 

chính, Bộ Công thương và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Quyết định 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2011 về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia) 
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PHỤ LỤC III: 

QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA BỘ CÔNG THƢƠNG VỚI CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/ 6 /2013 của Bộ Tài 

chính, Bộ Công thương và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Quyết định 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2011 về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia) 

I. Các quy trình cấp phép qua Cổng thông tin một cửa quốc gia 

Trong Cơ chế hải quan một cửa quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia đóng vai trò cổng thông tin trung 

gian, thực hiện chức năng tiếp nhận thông tin, chứng từ từ ngƣời khai, chuyển tiếp thông tin đến các hệ thống 

xử lý chuyên ngành tƣơng ứng của Bộ Công thƣơng, nhận phản hồi từ hệ thống xử lý chuyên ngành tƣơng 

ứng của Bộ Công thƣơng và trả kết quả về cho ngƣời khai. 

Quy trình trao đổi thông tin cụ thể bao gồm các bƣớc chính sau đây: 

1. Ngƣời khai truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia bằng tài khoản do ngƣời khai lựa chọn và đã thông 

báo cho đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia (trong trƣờng hợp đã đăng ký tại các cơ quan cấp 

phép có liên quan của Bộ Công thƣơng) hoặc tài khoản đăng ký mới trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

2. Ngƣời khai tạo lập thông tin khai theo đúng các tiêu chí, định dạng của Bộ Công thƣơng về các thủ tục có 

liên quan, đối với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hành chính một cửa ngƣời khai đính kèm bản chụp hoặc 

nộp hồ sơ theo các quy định hiện hành tại các cơ quan cấp phép của Bộ Công thƣơng. 



3. Ngƣời khai tạo và gửi thông tin và các chứng từ đính kèm (nếu có) đến Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Cổng thông tin một cửa quốc gia nhận hồ sơ chuyển đến hệ thống xử lý chuyên ngành tƣơng ứng. 

4. Cơ quan cấp phép kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. 

a) Trƣờng hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp phép nhập thông tin yêu cầu bổ sung trên hệ thống 

xử lý chuyên ngành tƣơng ứng của mình và gửi về Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cổng thông tin một cửa 

quốc gia tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bộ Công thƣơng, thông báo về tài khoản của ngƣời khai trên hệ 

thống. 

b) Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan cấp phép thực hiện thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp 

ứng đủ điểu kiện, cơ quan cấp phép gửi thông báo chấp nhận hồ sơ của ngƣời khai về Cổng thông tin một cửa 

quốc gia. Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông báo chấp nhận của Bộ Công thƣơng, gửi về tài 

khoản của ngƣời khai trên hệ thống. 

5. Sau khi nhận đƣợc thông báo chấp nhận từ cơ quan cấp phép, ngƣời khai nộp hồ sơ cấp phép bằng giấy tới 

cơ quan cấp phép theo các quy định pháp luật hiện hành đối với từng loại thủ tục cấp phép. 

6. Cơ quan cấp phép kiểm tra, xử lý hồ sơ xin cấp phép của ngƣời khai. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan 

cấp phép thực hiện cấp giấy phép dƣới dạng điện tử trên hệ thống xử lý chuyên ngành tƣơng ứng, gửi về 

Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận giấy phép, lƣu trữ thông tin để 

phối hợp và trao đổi thông tin với các cơ quan xử lý khác và gửi giấy phép dƣới dạng điện tử về cho ngƣời 

khai. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện, cơ quan cấp phép nêu rõ lý do, nhập trên hệ thống xử lý chuyên 

ngành tƣơng ứng, gửi về Cổng thông tin một cửa quốc gia để thông báo đến ngƣời khai. 

7. Đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D, cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley 

đối với kim cƣơng thô và thủ tục nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (trƣờng hợp có yêu cầu theo 

quy định quản lý chuyên ngành), hệ thống xử lý chuyên ngành của Cơ quan hải quan thực hiện gửi thông tin 

về quyết định thông quan và tờ khai hải quan tƣơng ứng với giấy phép về Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Cổng thông tin một cửa quốc gia gửi thông báo về cho ngƣời khai và các hệ thống xử lý chuyên ngành tƣơng 

ứng để hoàn thiện hồ sơ. 

II. Các biểu mẫu phải khai báo đối với mỗi quy trình 

Các biểu mẫu, chứng từ phải nộp đối với mỗi quy trình cấp phép tuân theo các quy định pháp luật hiện hành. 

1. Đối với đơn xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (theo Thông tƣ số 21/2010/TT-BCT ngày 

17/05/2010 và Thông tƣ số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011): 

a) Đơn đề nghị cấp C/O; 

b) Mẫu C/O đã đƣợc khai hoàn chỉnh. 

2. Đối với thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp (theo Thông tƣ số 23/2009/TT-BCT 

ngày 11 tháng 8 năm 2009 và Thông tƣ số 26 /2012/TT-BCT ngày 21/09/2012): Đơn đề nghị cấp Giấy phép 

xuất khẩu, nhập khẩu. 

3. Đối với thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn: Đơn đăng ký nhập khẩu các 

chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Phụ lục II Thông tƣ liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công 

thƣơng và Bộ Tài nguyên môi trƣờng ngày 30/12/2011). 

4. Đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cƣơng thô (theo Thông tƣ liên tịch 

số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/06/2009 và Thông tƣ liên tịch số 01 /2012/TTLT-BCT-BTC ngày 

03/01/2012): 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Kimberley; 

b) Giấy chứng nhận Kimberley xuất khẩu đã khai hoàn chỉnh theo hƣớng dẫn tại Phụ lục VII Thông tƣ liên 

tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC. 

5. Đối với thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tự động mô-tô phân khối lớn (Theo Thông tƣ số 06/2007/TT-

BTM ngày 30 /05/2007 và Thông tƣ số 10/2011/TT-BCT ngày 30/03/ 2011 của Bộ Công Thƣơng): Đơn 

đăng ký nhập khẩu tự động (Phụ lục IX Thông tƣ số 10/2011/TT-BCT ngày 30/03/2011). 

 

 



 

PHỤ LỤC IV 

QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN GIỮA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỚI CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐC GIA 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25 / 6 /2013 của Bộ Tài 

chính, Bộ Công thương và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Quyết định 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2011 về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia) 

Mô hình triển khai Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia tại cảng biển theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg lấy 

Cổng thông tin một cửa quốc gia làm trung tâm kết nối, trao đổi thông tin giữa hệ thống công nghệ thông tin 

của các Cơ quan quản lý tại cảng biển với doanh nghiệp. Thủ tục đối với tàu thuyền đến và rời cảng biển 

đƣợc thực hiện theo Nghị định 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải ban hành ngày 

21/03/2012, trong đó Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ là nơi tiếp nhận thông tin từ hãng vận tải, đại lý 

hãng tàu, công ty logistics và các doanh nghiệp liên quan; chuyển các thông tin, chứng từ theo quy định đến 

các cơ quan có liên quan tại cảng biển; nhận kết quả xử lý do các cơ quan trả về và gửi kết quả cuối cùng cho 

ngƣời khai. Quy trình trao đổi thông tin giữa các cơ quan tại cảng biển cụ thể nhƣ sau: 

1. Ngƣời khai gửi các thông tin chứng từ theo quy định trong Nghị định 21/2012/NĐ-CP đến Cổng thông tin 

một cửa quốc gia, cụ thể gồm: 

a) Thông báo đến/rời cảng; 

b) Bản khai chung; 

c) Danh sách thuyền viên; 

d) Danh sách hành khách; 

đ) Bản khai hàng hóa; 

e) Bản khai hàng hóa nguy hiểm (nếu có, đối với tàu thuyền nhập cảnh); 

g) Bản khai dự trữ của tàu (đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh); 

h) Bản khai hành lý thuyền viên (đối với tàu thuyền nhập cảnh); 

i) Bản khai hành lý hành khách (nếu có, đối với tàu xuất cảnh); 

k) Giấy khai báo y tế hàng hải (đối với tàu thuyền nhập cảnh); 

m) Bản khai kiểm dịch thực vật (đối với tàu thuyền nhập cảnh); 

l) Bản khai kiểm dịch động vật (đối với tàu thuyền nhập cảnh); 

n) Giấy phép rời cảng (đối với tàu thuyền nhập cảnh); 

o) Bản khai an ninh tàu biển (đối với tàu thuyền nhập cảnh). 

2. Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện: 

a) Tiếp nhận thông tin tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh từ ngƣời khai; 

b) Chuyển tiếp hồ sơ hành chính một cửa đến hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. 

3. Các cơ quan nhà nƣớc tại cảng biển thực hiện: 

a) Xem xét hồ sơ chứng từ, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; 

b) Gửi kết quả phê duyệt về hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. Trƣờng hợp không phê 

duyệt cần có lý do cụ thể và thông báo về hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. 

4. Hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải chuyển kết quả xử lý đến Cảng vụ hàng hải ngay 

sau khi nhận đƣợc kết quả xử lý từ các cơ quan trên. 

5. Cảng vụ hàng hải thực hiện các nghiệp vụ theo quy định, ban hành Lệnh điều động (đối với tàu nhập 

cảnh), Giấy phép rời cảng (đối với tàu xuất cảnh) hoặc Giấy phép quá cảnh (đối với tàu quá cảnh) (theo mẫu 

quy định tại Nghị định 21/2012/NĐ-CP) nếu các thông tin hợp lệ, gửi trả kết quả về Cổng thông tin một cửa 

quốc gia. Trƣờng hợp từ chối, Cảng vụ hàng hải nêu rõ lý do, biện pháp xử lý và gửi về Cổng thông tin một 

cửa quốc gia. 



6. Cổng thông tin một cửa quốc gia thông báo đến ngƣời khai về kết quả thông quan tàu thuyền ngay sau khi 

nhận đƣợc thông tin từ hệ thống xử lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải.  


